TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG
Tổ Địa lý
CHỦ ĐỀ 4: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 
NÔNG NGHIỆP.
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
1. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN: 
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên: đất, khí hậu, nước và sinh vật
a. Tài nguyên đất: 
Là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp.
Có 2 nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất: đất phù sa và đất feralit
- Đất phù sa: 3 triệu ha, thích hợp với cây lúa nước và cây ngắn ngày, phân bố ở đồng bằng.
- Đất feralit: 16 triệu ha, thích hợp với cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và cây ngắn ngày, phân bố ở trung du và miền núi.
b. Tài nguyên khí hậu:
- Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sự phát triển các loại cây trồng.
- Khí hậu nước ta phân hóa rõ rệt theo chiều bắc nam, theo độ cao và theo mùa. Vì vậy, nước ta có thể trồng từ các loại cây nhiệt đới cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới.
- Cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng cũng khác nhau giữa các vùng.
- Có nhiều thiên tai: bão, gió Tây khô nóng, sâu bệnh, sương muối, rét hại … 
c. Tài nguyên nước:
- Nước ta có tài nguyên nước: dồi dào (ao, hồ, sông, nước ngầm…). Đây là nguồn nước tưới rất quan trọng.
- Khó khăn: Lũ lụt , thiếu nước hạn hán vào mùa khô.
d. Tài nguyên sinh vật:
Thực động vật phong phú thích nghi với điều kiện sinh thái từng địa phương 
2. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI:
a. Dân cư và lao động nông thôn:
- Phần lớn dân cư sống tập trung ở nông thôn, nên lao động làm việc trong nông nghiệp rất đông (khoảng 60%).
- Nông dân ta giàu kinh nghiệm, cần cù, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp.
b. Cơ sở vật chất – kỹ thuật:
- Các cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện.  
- Công nghiệp chế biến nông sản  được phát triển và phân bố rộng khắp đã góp phần tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển các vùng chuyên canh.
c. Chính sách phát triển nông nghiệp:
Các chính sách là cơ sở để thúc đẩy sản xuất,  phát triển kinh tế. (phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nông nghiệp hướng ra xuất khẩu …)
d. Thị trường trong và ngoài nước:
Thị trường phát triển rộng đã thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên biến động của thị trường mang lại nhiều hậu quả đối với nông nghiệp.
Lưu ý:  Điều kiện kinh tế - xã hội là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp.
II. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
1. NGÀNH TRỒNG TRỌT:
a. Cây lương thực:
- Cây lương thực gồm: Lúa và các cây hoa màu (ngô, khoai, sắn). Lúa là cây lương thực chính, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. 
- Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi vụ mùa → năng suất và sản lượng tăng.
- Vùng trọng điểm: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
b. Cây công nghiệp: 
- Cây công nghiệp bao gồm : cây lâu năm, cây hàng năm.
- Việc đẩy mạnh trồng cây công nghiệp đã tạo ra các sản phẩm có giá trị xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tận dụng tài nguyên, phá thế độc canh trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.
- Vùng trọng điểm: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
c. Cây ăn quả:
- Do khí hậu phân hóa và tài nguyên đất đa dạng, thuận lợi trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị cao ( sầu riêng, thanh long, măng cụt, xoài …)
- Vùng trọng điểm: Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ. 
Đẩy mạnh hoạt động nông nghiệp xanh: là phương pháp trồng rau, củ, quả không sử dụng bất kì loại hóa chất độc hại trong bảo vệ thực vật để trừ sâu, bệnh, cỏ dại cũng như phân hóa học, sản xuất hướng đến sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên…đem lại giá trị kinh tế cao và bảo đảm sức khỏe…
2. NGÀNH CHĂN NUÔI: 
- Chiếm tỉ trọng thấp.
- Đang phát triển theo hướng công nghiệp.
- Cần mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 
a. Chăn nuôi trâu, bò:
- Năm 2017, đàn trâu khoảng 2,4 triệu con, đàn bò khoảng 5,7 triệu con 
- Trâu được nuôi nhiều nhất ở: Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, chủ yếu để: lấy sức kéo.
- Bò được nuôi chủ yếu ở: Duyên hải Nam Trung Bộ, chủ yếu để: thịt, sữa và sức kéo.
b. Chăn nuôi lợn:- 
- Đàn lợn tăng khá nhanh, năm 2017 khoảng 27,4 triệu con
- Vùng trọng điểm: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
c. Chăn nuôi gia cầm: 
- Tăng rất nhanh, năm 2017 khoảng 385,5 triệu con
- Vùng trọng điểm: ở các đồng bằng.
B. BÀI TẬP
Câu 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Bảng giá trị ngành nông nghiệp nước ta thời kì 2001-2016 (đơn vị: %)
	Năm
	2001
	2010
	2014
	2015
	2016

	Nông nghiệp
	23,24
	20,30
	17,70
	17,00
	16,32


a. Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị ngành nông nghiệp nước ta thời kì 2001-2016
b. Nhận xét về sự thay đổi giá trị ngành nông nghiệp nước ta thời kì 2001-2016
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Câu 2. Dựa vào Tập bản đồ Địa lý 9 trang 9 và 10, em hãy:
a. Nêu sự khác biệt của hoạt động nông nghiệp ở đồng bằng và miền núi.
b. Nêu tên 5 tỉnh có sản lượng lúa lớn nhất của nước ta.
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C. DẶN DÒ
· Xem lại kiến thức chủ đề 4
· Làm bài kiểm tra thường xuyên
· Đọc sgk trước chủ đề 5: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp thủy sản. Thực hành.
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1. Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu những hiểu biết về từng loại rừng: Rừng sản xuất; Rừng phòng hộ; Rừng đặc dụng.
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Câu 2. Dựa vào Tập bản đồ, hãy trình bày sự phân bố vùng rừng đặc dụng, vùng rừng phòng hộ và vùng rừng sản xuất ở nước ta.
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Câu 3. Việc đầu tư trồng rừng mang lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?
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Câu 4. Dựa vào Tập bản đồ, kể tên các ngư trường ở nước ta, các tỉnh trọng điểm nghề cá.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản.
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